Tiết 121
ÔN TẬP PHẦN VĂN

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Nắm được nhan đề các tác phẩm trong hệ thống văn bản, nội dung cơ bản của từng bài, những giới thuyết về văn chương, về đặc trưng, thể loại của các văn bản, về sự giàu đẹp của tiếng Việt thuộc chương trình Ngữ Văn lớp 7.
B/ NỘI DUNG BÀI HỌC: HS trả lời các câu hỏi sgk/ 127, 128, 129
Hướng dẫn làm:
 Câu 1: Ghi lại tất cả nhan đề các văn bản đã học trong năm?
	STT
	TÊN BÀI
	TÊN TÁC GIẢ
	THỂ LOẠI 

	1
2 
3 
4
5
…
	Cổng trường mở ra 
Mẹ tôi 
Cuộc chia tay của những con búp bê
Những câu hát về tình cảm gia đình
…………
	Lí Lan 
Et-môn-đô đơ A-mi-xi
Khánh Hoài 
……

	Biểu cảm (Nhật dụng)
Biểu cảm (Nhật dụng)
Truyện ngắn
Ca dao – dân ca
……



  Câu 2: Nêu định nghĩa về:
+ Ca dao, dân ca
+ Thơ trữ tình
+ Tục ngữ
+ Thơ thất ngôn bát cú Đường luật
+ Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật
+ …………

 Câu 3: Những tình cảm, thái độ thể hiện trong các bài ca dao dân ca được học:
 Nhớ thương, kính yêu, than thân, trách phận, buồn bã, châm biếm, hài hước dí dỏm.
 Câu 4: 
 Thiên nhiên: Dự đoán nắng, mưa, lũ
+ Lao động sản xuất: đất đai, trồng trọt, chăn nuôi
+ Con người và xã hội: xem tứơng, tình thương người, học thầy, học bạn 
 Câu 5: 
 Lòng yêu nước và tự hào về dân tộc
+ Ý chí bất khuất, kiên cường đánh bại mọi quân xâm lược
+ Yêu dân, nhớ quê
+ Ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên
+ Ca ngợi tình bạn chân thành, tình vợ chồng thuỷ chung 

  Câu 6: HS kẻ bảng vào vở và tự làm:
	STT
	Nhan đề văn bản
	Giá trị nội dung
	Giá trị nghệ thuật

	1
	Cổng trường mở ra 
               – Lí Lan
	Lòng thương con vô bờ, ước mong con học giỏi nên người trong đêm trước ngày khai giảng.
	 Tâm trạng của người mẹ được thể hiện nhẹ nhàng mà cảm động chân thành sâu sắc.

	2
…
	………
	………
	………



 Phát biểu ý kiến về “Sự giàu đẹp của tiếng Việt”?
 Phát biểu những điểm chính về “Ý nghĩa văn chương”?
 Việc học TV và TLV có lợi ích gì trong việc học văn ? VD?
 Tra cứu các yếu tố Hán Việt ghi vào sổ tay những từ khó?



Tiết 122
DẤU GẠCH NGANG

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Nắm được công dụng của dấu gạch ngang.
		     Biết dùng dấu gạch ngang, phân biệt dấu gạch ngang voi dấu gạch nối.
B/ NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. CÔNG DỤNG CỦA DẤU GẠCH NGANG: HS đọc ví dụ và nêu công dụng của dấu gạch ngang trong từng ví dụ
VD: Sgk/129
a/ … mùa xuân ơi – mùa xuân của Hà Nội … 
 Đánh dấu bộ phận giải thích.
b/ – Bẩm,…
    – Mặc kệ!
 Đánh dấu lời nói của nhân vật.
c/ – Tỏ ý còn nhiều … .
    – Thể hiện ….
    – Làm giãn nhịp điệu…
 Dùng để liệt kê.
d/ Va-ren – Phan Bội Châu 
 Nối các bộ phận trong liên danh.
*** Ghi nhớ1 SGK/130
II. PHÂN BIỆT DẤU GẠCH NGANG VỚI DẤU GẠCH NỐI:
VD: Va-ren; in-tơ-net, ma-ket-tinh,…
 Nối tên riêng nước ngoài, từ mượn.
- Ngắn hơn dấu gạch ngang.
***Ghi nhớ 2 SGK/130
III. LUYỆN TẬP: HS làm bài tập
Gợi ý:
 Bài tập 1: Nêu công dụng của dấu gạch ngang.
a/ Đánh dấu bô phận chú thích, giải thích.
b/ Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích.
c/ Đánh dấu lời nói của nhân vật, bộ phận chú thích, giải thích.
d/, e/ Dùng để nối các bộ phận trong một liên danh.
 Bài tập 2: Nêu công dụng của dấu gạch nối: Béc-lin; An-dat; Lo-ren 
Nối tiếng trong tên riêng nước ngoài.
 Bài tập 3: Hs thảo luận làm bài.
C/ BÀI TẬP:
Trong mỗi công dụng của dấu gạch ngang, hãy cho một ví dụ.


Tiết 123
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Hệ thống hoá kiến thức về các kiểu câu đơn và các dấu câu đã học 
B/ NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. CÁC KIỂU CÂU ĐƠN: HS nhớ và nhắc lại các kiểu câu. Vẽ sơ đồ vào vở
1. Phân loại theo mục đích nói:
- Câu nghi vấn: dùng để hỏi (ai? Bao giờ?)
- Câu trần thuật: dùng để nêu một nhận định có thể đánh giá theo tiêu chuẩn đúng sai.
- Câu cầu khiến: dùng để yêu cầu người nghe thực hiện hành động được nói đến trong câu (hãy, đừng, chớ)
- Câu cảm thán: dùng để bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp (ôi, trời ơi,..)
2. Phân loại theo cấu tạo:
- Câu bình thường: Cấu tạo theo mô hình C – V
- Câu đặc biệt: Không cấu tạo theo mô hình C-V
II. CÁC DẤU CÂU: HS nhớ và nhắc lại công dụng dấu câu. Vẽ sơ đồ vào vở
- Dấu phẩy
- Dấu chấm
- Dấu chấm phẩy
- Dấu chấm lửng
- Dấu gạch ngang 
C/ BÀI TẬP:
1.Tập vẽ lại sơ đồ các kiểu câu đơn đã học, ở mỗi kiểu câu cho một ví dụ.
2.Tập vẽ lại sơ đồ các dấu câu đã học, ở mỗi loại dấu câu cho một ví dụ.



Tiết 124
VĂN BẢN BÁO CÁO

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Nắm được đặt điểm của văn bản báo cáo, mục đích, yêu cầu, nội dung và cách làm loại văn bản này.
		Biết cách viết một văn bản báo cáo đúng qui cách.
		Nhận ra được những sai xót thường gặp khi viết văn bản báo cáo.
B/ NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BÁO CÁO: HS đọc 2 văn bản sgk và cho biết văn bản viết ra để làm gì.
VD: Văn bản Sgk/133-134
Văn bản 1: Báo cáo kết quả hoạt động chào mừng ngày 20/11
Văn bản 2: Báo cáo kết quả quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt.
 Trình bày về tình hình sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay của một tập thể.
(HS đọc I.3 và trả lời.
Trường hợp viết báo cáo : b
Đề nghị: a
Đơn xin nhập học: c)
II. CÁCH LÀM VĂN BẢN BÁO CÁO: Hai văn bản có gì giống và khác nhau.
 Giống: cách trình bày
  Khác : nội dung cụ thể 
1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo:
 - Trả lời các câu hỏi:
+ Ai báo cáo?
+ Báo cáo ai?
+ Báo cáo vấn đề gì?
+ Kết quả như thế nào?
2. Dàn mục văn bản báo cáo:
 SGK/135
*** Ghi nhớ SGK/136
III. LUYỆN TẬP: HS làm bài tập
[bookmark: _GoBack]C/ BÀI TẬP:
Sưu tầm một trường hợp cần viết báo cáo, cho biết:
+ Ai báo cáo?
+ Báo cáo ai?
+ Báo cáo vấn đề gì?
+ Kết quả như thế nào?


